NỘI DUNG ÔN TẬP Ở NHÀ
1. Đọc lại các bài tập đọc đã học và trả lời các câu hỏi đã học.
2. Viết lại đoạn văn sau cho đúng mẫu chữ, cỡ chữ, trình bày sạch đẹp.
RỪNG PHƯƠNG NAM
	Chim hót líu lo. Nắng bốc hương hoa tràm thơm ngây ngất. Gió đưa mùi hương ngọt lan xa, phảng phất khắp rừng. Mấy con kì nhông nằm phơi lưng trên gốc cây mục, sắc da lưng luôn luôn biến đổi từ xanh hóa vàng, từ vàng hóa đỏ, từ đỏ hóa tím xanh...Con Luốc động đậy cánh mũi, rón rén bò tới. Nghe động tiếng chân con chó săn nguy hiểm, những con vật thuộc loài bò sát có bốn chân to hơn ngón chân cái kia liền quét chiếc đuôi dài chạy tứ tán, con núp chỗ gốc cây thì biến thành màu xám vỏ cây, con đeo trên tán lá ngái thì bến ra màu xanh lá ngái.
	Thoắt cái, cả một khoảng rừng nguyên sơ đã trở lại vẻ tĩnh lặng. Con chó săn bỗng ngơ ngác, không hiểu các con vật trước mặt làm thế nào lại biến đi một cách nhanh chóng như vậy.
                                                                                                      Theo ĐOÀN GIỎI

3. Xếp các từ in đậm trong đoạn văn sau vào bảng phân loại từ :
Thằng Thắng, con cá vược của thôn Bần và là địch thủ bơi lội đáng gờm nhất của bọn trẻ, lúc này đang ngồi trên chiếc thuyền đậu ở ngoài cùng. Nó trạc tuổi thằng Chân “phệ” nhưng cao hơn hẳn cái đầu. Nó cởi trần, phơi nước da rám đỏ khoẻ mạnh của những đứa trẻ lớn lên / với / nắng, nước mặn và gió biển.
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4. Trong câu “Ánh nắng lên tới bờ cát, lướt qua những thân tre nghiêng nghiêng, vàng óng.” dấu phẩy có tác dụng là:
………………………………………………………………………………………..
5. Câu nào dưới đây là câu ghép?
A. Bé treo nón, mặt tỉnh khô, bẻ một nhánh trâm bầu làm thước.
B. Năm nay, mùa đông đến sớm, gió thổi từng cơn lạnh buốt. 
C. Người xưa đã ví bờ biển Cửa Tùng giống như một chiếc lược đồi mồi cài vào mái tóc bạch kim của sóng biển. 
D. Khi mùa xuân đến, muôn hoa đua nở, khoe sắc rực rỡ trong vườn. 
6. Gạch chân các quan hệ từ có trong câu:
- Bác ta thấy lừa dồn đất hất sang một bên còn mình thì tránh ở một bên.
7. Gạch 1 gạch dưới chủ ngữ và 2 gạch dưới vị ngữ trong câu:
“Một hôm, con lừa của bác nông dân nọ chẳng may bị sa xuống một chiếc giếng cạn.” 
8. gạch dưới đại từ xưng hô trong đoạn văn sau:
	Sóc nhảy nhót chuyền cành thế nào ngã trúng ngay vào Chó Sói đang ngủ. Chó Sói choàng dậy tóm được Sóc, định ăn thịt, Sóc bèn van xin:
	- Xin ông thả cháu ra.
	Sói trả lời:
	- Thôi được, ta sẽ thả mày ra. Có điều mày hãy nói cho ta hay, vì sao họ nhà Sóc chúng mày lúc nào cũng vui vẻ như vậy?
(Theo Lép Tôn- xtôi).

9. Đặt câu ghép có sử dụng các cặp quan hệ từ sau:
a. Nếu ... thì ...
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
b. Mặc dù ... nhưng ...
............................................................................................................................................................................................................................................................................
c. Vì ... nên ...
............................................................................................................................................................................................................................................................................
d. Không những ... mà ...
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
e. Tuy ... nhưng ...
............................................................................................................................................................................................................................................................................
[bookmark: _GoBack]10. Em hãy viết 1 đoạn ngắn 3- 5 câu nói về tính tình người bạn của em.  



